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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 13/02/2026 (Thứ Sáu)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.2 19:46 20:00
1.3 05:00 08:30
3.3 13:36 17:30
3.1 18:17 18:00
3.2 21:39 19:00
1.1 05:59 09:30

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Đ.Toản KMTC BANGKOK 7.8 173 18,318 P/s1 - CL7 03:30 tt
xấu,//0500 A1-A6

2 Duyệt - Chính STARSHIP DRACO 7.1 172 18,354 P/s1 - CL1 04:00 // 06.00, tt
xấu A1-A6

3 P.Tuấn POS LAEMCHABANG 9.6 172 17,846 P/s3 - BNPH 04:00 // 0700 A5-TM

4 N.Minh LITTLE WARRIOR 8.75 172 18,848 P/s1 - CL3 05:00 // 06.00, tt
xấu A3-TM

5 Thịnh EVER OPTIMA 7.6 195 27,025 P/s3 - CL4-5 11:00 A1-A6

6 Phú SHIMANAMI BAY 9.3 186 29,796 P/s3 - CL4 16:30 A1-A6

7 Vinh - Duy HE JIN 8 169 15,906 P/s3 - BNPH 21:00 // 20.00 A3-A5

8 Hà KOTA NEKAD 7.3 180 20,902 P/s3 - CL3 19:00 // 18.00 A2-A5

9 M.Cường SITC TONGHE 8.2 147 9,925 P/s3 - CL7 19:00 A3-08

10 P.Hưng - Giang URU BHUM 9.8 195 25,217 P/s3 - CL5 20:00 A2-A5

11 Đ.Long SKY ORION 9.1 173 20,738 P/s3 - CL1 19:00 // 22.00

12 N.Tuấn JOSCO REAL 9 172 18,885 P/s3 - CL4-5 22:00 // 24.00

13 M.Hải DIAMOND PRINCESS 8.5 289 115,906 P/S - CR 08:00 QTCR

14 M.Hải DIAMOND PRINCESS 8.5 289 115,906 CR - P/S 17:30 QTCR


